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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:                /QĐ-VPCNCL ngày        tháng 02 năm 2025 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY TNHH ICA VIỆT NAM 

Tiếng Anh/ in English: ICA VIETNAM CO., LTD 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 013 – EMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Registered address:  

Số 120, ngõ 765, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 7, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

No.120, Lane 765, Nguyen Van Linh Street, Group 7, Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi City, 

Vietnam 

Văn phòng/ Office: 

Phòng 2003, tòa nhà Eurowindow, số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

Room 2003, Eurowindow Building, No. 27 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City, Vietnam 

Tel: (+84-24) 37760088                                                    Website: icacert.com hoặc icacert.vn 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015;  

 ISO/IEC 17021-2: 2016 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ ngày/ from       /02/2025 đến ngày/ to 21/02/2030 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2005 cho các lĩnh vực sau/ 

Certification of environmental management system according to ISO 14001:2015 for the following 

scopes: 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to  

NACE code (rev.2) 

Cơ khí 

Mechanical 

17 Giới hạn đối với “Sản phẩm được 

chế tạo từ kim loại” 

Limited to “Fabricated metal 

products” 

24 trừ  24.46, 25 trừ/ except 25.4, 

33.11, 33.11 

18 Máy móc, thiết bị 

Machinery and equipment 

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2 

19 Thiết bị điện, quang 

Electrical and optical equipment 

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 

Giấy 

Paper 

7 Giới hạn đối với “Các sản phẩm 

giấy” 

Limited to “Paper products” 

17.2 

9 Công ty in 

Printing companies 

18 

Xây dựng (*) 

Construction 

28 Xây dựng 

Construction 

41, 42, 43 

34 Dịch vụ kỹ thuật 

Engineering services 

71, 72, 74 trừ/ except 74.2 và/ and 

74.3 

Sản xuất hàng 

tiêu dùng 

Goods 

production 

4 Dệt và sản phẩm dệt 

Textiles and textile products 

13, 14 

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 

Wood and wood products 

16 

23 Những ngành sản xuất khác chưa 

được phân loại 

Manufacturing not elsewhere 

classified  

31, 32, 33.19 

Hóa chất 

Chemicals 

12 Hóa chất, các sản phẩm hóa và 

sợi hóa học 

Chemicals, chemical products 

and fibers 

20 

13 Dược phẩm 

Pharmaceuticals 

21 

14 Cao su và các sản phẩm nhựa 

Rubber and plastic products 

22 

15 Các sản phẩm khoáng phi kim 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 

23.9 
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Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to  

NACE code (rev.2) 

Non-metallic mineral products 

16 Bê tông, xi măng, vôi, vữa v.v 

Concrete, cement, lime, plaster, 

etc. 

23.5, 23.6 

17 Giới hạn đối với “Sản xuất kim 

loại cơ bản” 

Limited to “Base metals 

production” 

24 trừ/ except 24.46, 25 trừ / except 

25.4, 33.11 

Dịch vụ 

Services 

29 Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, 

xe máy, đồ gia dụng 

Wholesale and retail trade; 

Repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and 

household goods 

45, 46, 47, 95.2 

35 Dịch vụ khác 

Other services  

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82 

Ghi chú/ Note:  

(*): Phạm vi công nhận mở rộng (tháng 02/2025)/ Extended scope of accreditation (February 

2025) 

Công ty TNHH ICA Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ ICA Vietnam Co., Ltd must register its 

operations and obtain the registration certificate according to the law before providing certification 

services. 
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